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          Câu 1: (3 điểm) Trình bày phương pháp xã khí không ngưng hệ thống lạnh                                   Freon?    a . Vẽ hình
               b . Hoạt động
Câu 2: (3 điểm) Cho sơ đồ hệ thống kho đông như hình vẽ
a. [image: tanthanh1]Định tên các thiết bị
b. Giải thích hoạt động.
         Câu 3: (4 điểm) Trình bày các bước vận hành hệ thống lạnh 1 cấp
        
                                                                  _______Hết_______
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	Câu
	
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	[image: b]
	1,5

	
	b
	Hoạt động:
 + Chạy máy hút ga thoàn hệ thống nhốt về BCCA
 + Tắt máy nhưng vẫn để quạt  và  bơm tháp giải niệt làm việc để nhưng tụ hết môi chất
+ Khi thấy nhiệt độ của bình ngưng bằng với nhiệt độ môi trường xung quanh thì cho nhừng tháp giải nhiệt.
+ Khóa van chặn để cô lập bình ngưng, sau đó gắn đồng hồ vào van xã như hình vẽ.
+ Ghi nhận nhiệt độ của môi trường xung quanh và áp suất bảo hòa tương ứng của môi chất
+ Mở van đồng hồ xã từ từ cho đến khi Pk xuống ngang bằng
Với áp suất bảo hòa của môi chất
Chú ý: Công tác xã khí không ngưng tiến hành khi nhà máy ít nguyên liệu, nghĩ lễ vá nên làm ban đêm.
	1,5

	2
	a
	1-Maùy neùn; 2-nguoàn noùng; 3-Bình chöùa loûng; 4-phin loïc; 5-Bình hoài nhieät; 6-nguoàn laïnh.
	1

	
	b
	Hoạt động: 
Chu trình sử dụng ga R22. Đầu tiên ga được máy nén nén lên thành hơi quá nhiệt có áp suất, nhiệt độ cao. Sau đó tới dàn nóng ở đây hơi môi chất được giải nhiệt bằng không khí nhờ quạt hướng trục ngưng tụ thành lỏng có áp suất nhiệt độ PkTk, tới bình chứa lỏng. Môi chất lỏng tới phin lọc cặn bẩn trước khi tới van điện từ , van tiết lưu giải nhiệt cho máy nén. Môi chất lỏng phần chính tới thiết bị hồi nhiệt trước khi tiết lưu nhằm nâng cao năng suất lạnh hạ áp suất, nhiệt độ xuống Po,To tới thiết bị bay hơi thu nhiệt sản phẩm nhờ không khí đối luu cưỡng bức bằng quạt ly tâm hóa hơi được quá nhiệt trước khi về máy nén tránh hơi ẩm gây va đập thủy lưc. Chu trình lạnh tiếp tưc.
	2

	3
	a.
	    Bước 1: Kiểm tra:
+ Nước giải nhiệt phải đủ
+ Điện đủ 3 pha và đủ điện áp
+ Môi chất ở mức qui định
+ Dầu bôi trơn  ở mức qui định
+ Hệ thống không có sự rò rĩ, các thiết bị bảo vệ, báo động, điều khiển trạng thái tốt.
	1

	
	b.
	Bước 2: 
+ Mở thông  các van chặn từ MN đến TBNT, BCCA
+ Khóa van hút MN, VTL hoặc van chặn trước VTL.
+ Van giảm tải MN mở thông
	1

	
	
	Bước 3:
+ Cho thiết bị giải nhiệt hoạt động, kiểm tra áp lực lưu lượng nước hoặc lưu lượng gió giải nhiệt.
	0,5

	
	
	Bước 4:
+ Cho động cơ MN làm việc
+ Kiểm tra  áp lực dầu phải đạt qui định khi tốc độ MH đạt qui định.
+ Đóng van giảm tải. 
+ Từ từ mở van hút đến khi đạt giá trị định mức.

	0,5

	
	
	Bước 5:
+ Cho quạt gió, cánh khuấy TBBH lảm việc
+ Từ từ mở VTL  hoặc van chặn trước VTL cấp lỏng cho TBBH
+ Chỉnh áp suất hút theo qui định

	0,5

	
	
	Bước 6:
+ Quan sát các thông  số làm việc của hệ thống
+ Nếu mọi thông số lảm việc nằm trong dãy công tác thì việc khởi động
xong.
	0,5
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